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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N TÂN PH C, T NH TI N GIANGỆ ƯỚ Ỉ Ề

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Bà H  Th  Kim H ng. ồ ị ươ
Các H i th m nhân dânộ ẩ :

1. Ông Nguy n Thanh Dũễ
2. Ông Nguy n Chí C ngễ ườ
- Th  ký phiên tòaư : Ông Nguy n Minh Luânễ  - Th  ký Tòa án nhân dânư

huy n Tân Ph c, t nh Ti n Giangệ ướ ỉ ề
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dânạ ệ ệ ể  huy n Tân Ph c, t nh Ti n Giangệ ướ ỉ ề

tham gia phiên toà: Ông Lê Trung Hi u - Ki m sát viênế ể .

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 t i  tr  s  Tòa án nhân dân huy n Tânạ ụ ở ệ
Ph c,  t nh  Ti n  Giang  xét  x  s  th m  công  khaiướ ỉ ề ử ơ ẩ  v  án  th  lýụ ụ
s :184/2017/TLST-HNGĐ ngày  04  tháng  10  năm 2017ố  v  tranh  ch p  c pề ấ ấ
d ng nuôi con theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s :49/2017/QĐXX-STưỡ ế ị ư ụ ử ố
ngày 21 tháng 11 năm 2017 gi a các đ ng s :ữ ươ ự

1. Nguyên đ nơ : Tr n Th  Kim H, sinh năm 1982. ầ ị

Đ a ch : p P, xã P, huy n T, t nh Ti n Giang.ị ỉ Ấ ệ ỉ ề

2. B  đ nị ơ : Đ  Văn Đ, sinh năm 1982. ỗ

Đ a ch : p P, xã P, huy n T, t nh Ti n Giang.ị ỉ Ấ ệ ỉ ề

(T i phiên tòa có m t ch  H, v ng m t anh Đ)ạ ặ ị ắ ặ

N I DUNG V  ÁN: Ộ Ụ

* Trong quá trình gi i quy t v  án:ả ế ụ

Nguyên đ n ch  Tr n Th  Kim H trình bày: Ch  và anh Đ  Văn Đ k tơ ị ầ ị ị ỗ ế
hôn  năm 2005,  đ n  ngày  04/12/2015  anh,  ch  ly  hôn  theo  Quy t  đ nh  sế ị ế ị ố
113/2015/QĐST - HNGĐ c a Tòa án nhân dân huy n T, t nh Ti n Giang vủ ệ ỉ ề ề
vi c công nh n thu n tình ly hôn và s  th a thu n c a các đ ng s . Theoệ ậ ậ ự ỏ ậ ủ ươ ự
quy t đ nh công nh n thu n tình ly hôn và s  th a thu n c a các đ ng s  vế ị ậ ậ ự ỏ ậ ủ ươ ự ề
con chung anh ch  th a thu n giao con chung là Đ  Th  Thanh T, sinh ngàyị ỏ ậ ỗ ị
24/7/2006 và Đ  Lý H, sinh ngày 22/3/2008 cho ch  tr c ti p nuôi d ng, anhỗ ị ự ế ưỡ
Đ ch a ph i c p d ng nuôi con do ch  ch a có yêu c u. ư ả ấ ưỡ ị ư ầ Hi n t i đi u ệ ạ ề ki nệ



kinh t  c a ch  g p nhi u khó khăn, chi phí ăn h c cho hai con ngày càng nhi u,ế ủ ị ặ ề ọ ề
thu nh p c a ch  không đ  trang tr i, lo cho hai con đ y đ .ậ ủ ị ủ ả ầ ủ  Nay ch  yêu c u anhị ầ
Đ  Văn Đ c p d ng nuôi hai con chung, m i cháu là 500.000đ ng/tháng, th cỗ ấ ưỡ ỗ ồ ự
hi n c p d ng t  khi b n án có hi u l c pháp lu t đ n khi cháu Đ  Th  Thanh Tệ ấ ưỡ ừ ả ệ ự ậ ế ỗ ị
và cháu Đ  Lý H đ  18 tu i. ỗ ủ ổ

Đ i v i bố ớ  đ n anh ị ơ Đ  Văn Đỗ : Trong quá trình gi i quy t v  án cho đ nả ế ụ ế
khi m  phiên tòa,ở  Tòa án đã thông báo th  lý v  án nêu rõ yêu c u c a nguyênụ ụ ầ ủ
đ n, g i b n sao đ n kh i ki n và các tài li u ch ng c  kèm theo đ n kh i ki n;ơ ử ả ơ ở ệ ệ ứ ứ ơ ở ệ
thông báo phiên h p ki m tra vi c giao n p, ti p c n, công khai ch ng c  và hòaọ ể ệ ộ ế ậ ứ ứ
gi i; thông báo hoãn phiên h p ki m tra vi c giao n p, ti p c n, công khai ch ngả ọ ể ệ ộ ế ậ ứ
c  và hòa gi i; thông báo k t qu  phiên h p ki m tra vi c giao n p, ti p c n,ứ ả ế ả ọ ể ệ ộ ế ậ
công khai ch ng c ; quy t đ nh đ a v  án ra xét x ; quy t đ nh hoãn phiên tòaứ ứ ế ị ư ụ ử ế ị
và tri u t p h p l  anh Đ  Văn Đ nhi u l n nh ng anh Đ v ng m t không có lýệ ậ ợ ệ ỗ ề ầ ư ắ ặ
do và cũng không có văn b n trình bày ý ki n.ả ế

* T i phiên tòa: ạ
Nguyên đ n ch  Tr n Th  Kim Hơ ị ầ ị  v n gi  nguyên yêu c u kh i ki n vẫ ữ ầ ở ệ ề

vi c  yêu  c u  anh  Đ  Văn  Đ  c p  d ng  nuôi  hai  con  chung,  m i  cháu  làệ ầ ỗ ấ ưỡ ỗ
500.000đ ng/tháng, th c hi n c p d ng t  khi b n án có hi u l c pháp lu t đ nồ ự ệ ấ ưỡ ừ ả ệ ự ậ ế
khi cháu Đ  Th  Thanh T và cháu Đ  Lý H đ  18 tu i.ỗ ị ỗ ủ ổ

Phát bi u c a ki m sát viên tham gia phiên tòa: ể ủ ể
V  vi c tuân theo pháp lu t t  t ng c a Th m phán, H i đ ng xét x , Thề ệ ậ ố ụ ủ ẩ ộ ồ ử ư

ký phiên tòa và nh ng ng i tham gia t  t ng trong quá trình gi i quy t v  án kữ ườ ố ụ ả ế ụ ể
t  khi th  lý cho đ n tr c th i đi m H i đ ng xét x  ngh  án là đúng quy đ nhừ ụ ế ướ ờ ể ộ ồ ử ị ị
pháp lu t. ậ

V  n i dung: Đ  ngh  H i đ ng xét x  ch p nh n yêu c u c a nguyên đ nề ộ ề ị ộ ồ ử ấ ậ ầ ủ ơ
ch  Tr n Th  Kim H, bu c anh Đ  Văn Đ ph i c p d ng nuôi con chung m iị ầ ị ộ ỗ ả ấ ưỡ ỗ
cháu là 500.000đ ng/tháng, th c hi n c p d ng t  khi b n án có hi u l c phápồ ự ệ ấ ưỡ ừ ả ệ ự
lu t đ n khi cháu Đ  Th  Thanh T và cháu Đ  Lý H đ  18 tu i, có kh  năng laoậ ế ỗ ị ỗ ủ ổ ả
đ ng.ộ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN: Ậ Ị Ủ

Căn c  các tài li u ch ng c  đ c đ a ra xem xét t i phiên tòa, ý ki n c aứ ệ ứ ứ ượ ư ạ ế ủ
đ ng s  có m t t i phiên tòa, ý ki n c a đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy nươ ự ặ ạ ế ủ ạ ệ ệ ể ệ
Tân Ph c, t nh Ti n Giang tham gia phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ướ ỉ ề ộ ồ ử ậ ị

[1] V  quan h  pháp lu t tranh ch p và th m quy n gi i  quy t v  án:ề ệ ậ ấ ẩ ề ả ế ụ
Nguyên đ n ch  Tr n Th  Kim H tranh ch p yêu c u b  đ n anh Đ  Văn Đ cóơ ị ầ ị ấ ầ ị ơ ỗ
n i c  trú t i p P, xã P, huy n T, t nh Ti n Giang c p d ng nuôi con chung nênơ ư ạ ấ ệ ỉ ề ấ ưỡ
H i đ ng xét x  xác đ nh quan h  pháp lu t tranh ch p trong v  án này là tranhộ ồ ử ị ệ ậ ấ ụ
ch p c p d ng nuôi con thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dânấ ấ ưỡ ộ ẩ ề ả ế ủ
huy n Tân Ph c, t nh Ti n Giang theo quy đ nh t i  ệ ướ ỉ ề ị ạ kho n 5 Đi u 28ả ề , đi m aể
kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1 Đi u 39 B  lu t t  t ng dân s .ả ề ể ả ề ộ ậ ố ụ ự
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[2] V  th  t c t  t ng: Xét b  đ n anh Đ  Văn Đ đã đ c Tòa án tri u t pề ủ ụ ố ụ ị ơ ỗ ượ ệ ậ
h p l  l n th  hai nh ng v n v ng m t không có lý do. Căn c  quy đ nh t iợ ệ ầ ứ ư ẫ ắ ặ ứ ị ạ
kho n 2 Đi u 227, kho n 3 Đi u 228 B  lu t t  t ng dân s , H i đ ng xét xả ề ả ề ộ ậ ố ụ ự ộ ồ ử
ti n hành xét x  v ng m t b  đ n.ế ử ắ ặ ị ơ

[3] V  yêu c u c p d ng nuôi con c a nguyên đ n: Ch  Tr n Th  Kim Hề ầ ấ ưỡ ủ ơ ị ầ ị
yêu c u anh Đ  Văn Đ c p d ng nuôi hai con chung là Đ  Th  Thanh T, sinhầ ỗ ấ ưỡ ỗ ị
ngày 24/7/2006 và Đ  Lý H, sinh ngày 22/3/2008. ỗ Căn c  kho n 2 Đi u 82 Lu tứ ả ề ậ
hôn nhân và gia đình quy đ nh ng i không tr c ti p nuôi con có nghĩa v  c pị ườ ự ế ụ ấ
d ng cho con nên yêu c u c a ch  Tr n Th  Kim H là có căn c  pháp lu t, H iưỡ ầ ủ ị ầ ị ứ ậ ộ
đ ng xét x  ch p nh n.ồ ử ấ ậ

[4] V  m c c p d ng, ph ng th c c p d ng và th i h n c p d ng:ề ứ ấ ưỡ ươ ứ ấ ưỡ ờ ạ ấ ưỡ
Ch  Tr n Th  Kim H yêu c u anh Đ  Văn Đ c p d ng nuôi hai con chung, m iị ầ ị ầ ỗ ấ ưỡ ỗ
cháu là 500.000đ ng/tháng, th c hi n c p d ng t  khi b n án có hi u l c phápồ ự ệ ấ ưỡ ừ ả ệ ự
lu t đ n khi cháu Đ  Th  Thanh T và cháu Đ  Lý H đ  18 tu i. H i đ ng xét xậ ế ỗ ị ỗ ủ ổ ộ ồ ử
xét th y theo l i khai c a nh ng ng i làm ch ng là nh ng ng i cùng làmấ ờ ủ ữ ườ ứ ữ ườ
m n chung v i anh Đ thì thu nh p t  vi c làm m n c a anh Đ m i ngàyướ ớ ậ ừ ệ ướ ủ ỗ
kho ng 300.000đ ng, công vi c làm m n r t th ng xuyên, n đ nh. Ch  H chả ồ ệ ướ ấ ườ ổ ị ị ỉ
yêu c u m c c p d ng nuôi con m i cháu là 500.000đ ng/tháng là m c c pầ ứ ấ ưỡ ỗ ồ ứ ấ
d ng r t th p, hoàn toàn phù h p v i thu nh p và kh  năng kinh t  c a anh Đ.ưỡ ấ ấ ợ ớ ậ ả ế ủ
Căn c  Đi u 116, Đi u 117 Lu t hôn nhân ứ ề ề ậ và gia đình, H i đ ng xét x  ch pộ ồ ử ấ
nh n yêu c u c a ch  Tr n Th  Kim H, bu c anh Đ  Văn Đ ph i c p d ng nuôiậ ầ ủ ị ầ ị ộ ỗ ả ấ ưỡ
hai con chung m i cháu là 500.000đ ng/tháng, th c hi n c p d ng t  khi b nỗ ồ ự ệ ấ ưỡ ừ ả
án có hi u l c pháp lu t đ n khi cháu Đ  Th  Thanh T và cháu Đ  Lý H đ  18ệ ự ậ ế ỗ ị ỗ ủ
tu i, có kh  năng lao đ ng.ổ ả ộ

[5] V  án phí dân s  s  th m: Anh Đ  Văn Đề ự ơ ẩ ỗ  ph i ch u án phí dân s  sả ị ự ơ
th m đ i v i nghĩa v  c p d ng theo quy đ nh t i ẩ ố ớ ụ ấ ưỡ ị ạ kho n 6 Đi uả ề  27 Ngh  quy tị ế
v  án phí, l  phí Tòa án.ề ệ

[6] Xét đ  ngh  c a Ki m sát viên Vi n Ki m sát nhân dân huy n Tânề ị ủ ể ệ ể ệ
Ph c, t nh Ti n Giang tham gia phiên tòa là đúng pháp lu t, phù h p v i nh nướ ỉ ề ậ ợ ớ ậ
đ nh c a H i đ ng xét x  nên ch p nh n. ị ủ ộ ồ ử ấ ậ

Vì các l  trên,ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vào:ứ
- Kho n 2 Đi u 82, Đi u 116, Đi u 117ả ề ề ề  Lu tậ  Hôn nhân và gia đình;

- Kho n 2 Đi u 357 B  lu t dân s ;ả ề ộ ậ ự
- Kho n 5 Đi u 28, đi m a kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1 Đi u 39,ả ề ể ả ề ể ả ề

kho n 2 Đi u 227, kho n 3 Đi u 228 B  lu t t  t ng dân s ;ả ề ả ề ộ ậ ố ụ ự
- Kho n 6 Đi u 27ả ề  Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016ị ế ố

c a y ban th ng v  Qu c H i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p,ủ Ủ ườ ụ ố ộ ị ề ứ ễ ả ộ
qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án.ả ử ụ ệ

Tuyên x : ử
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1. Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a ch  Tr n Th  Kim H.ấ ậ ầ ở ệ ủ ị ầ ị
Bu c anh Đ  Văn Đ c p d ng nuôi hai con chung Đ  Th  Thanh T, sinhộ ỗ ấ ưỡ ỗ ị

ngày  24/7/2006  và  Đ  Lý  H,  sinh  ngày  22/3/2008,  m i  cháu  làỗ ỗ
500.000đ ng/tháng, th c hi n c p d ng t  khi b n án có hi u l c pháp lu t đ nồ ự ệ ấ ưỡ ừ ả ệ ự ậ ế
khi cháu Đ  Th  Thanh T và cháu Đ  Lý H đ  18 tu i, có kh  năng lao đ ng.ỗ ị ỗ ủ ổ ả ộ

K  t  ngày ch  Tr n Th  Kim H có đ n yêu c u thi hành án n u anh Để ừ ị ầ ị ơ ầ ế ỗ
Văn Đ ch m thi hành vi c c p d ng thì anh Đ còn ph i ch u lãi theo m c lãiậ ệ ấ ưỡ ả ị ứ
su t quy đ nh t i kho n 2 Đi u 357 B  lu t dân s  t ng ng v i s  ti n và th iấ ị ạ ả ề ộ ậ ự ươ ứ ớ ố ề ờ
gian ch m thi hành án.  ậ

2. V  án phí dân s  s  th m: Anh Đ  Văn Đ ph i ch u 300.000đ ng án phíề ự ơ ẩ ỗ ả ị ồ
dân s  s  th m đ i v i nghĩa v  c p d ng.ự ơ ẩ ố ớ ụ ấ ưỡ

3. V  quy n kháng cáo: ề ề
Ch  Tr n Th  Kim H có quy n kháng cáo b n án trong h n 15 ngày k  tị ầ ị ề ả ạ ể ừ

ngày tuyên án.

Anh Đ  Văn Đ có quy n kháng cáo b n án trong h n 15 ngày k  t  ngàyỗ ề ả ạ ể ừ
nh n đ c b n án ho c b n án đ c niêm y t h p l .ậ ượ ả ặ ả ượ ế ợ ệ

Tr ng h p b n án, quy t đ nh theo quy đ nh t i Đi u 02 Lu t Thi hànhườ ợ ả ế ị ị ạ ề ậ
án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  cóự ườ ượ ự ườ ả ự
quy n tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ả ậ ề ầ ự ệ
ho c c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và Đi u 9 Lu t thiặ ưỡ ế ị ạ ề ề ậ
hành án dân s . Th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i đi u 30ự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề
Lu t Thi hành án dân s .     ậ ự

N i nh n:ơ ậ
- TAND t nh Ti n Giang;ỉ ề
- VKSND huy n Tân Ph c;ệ ướ
- CCTHADS huy n Tân Ph c;ệ ướ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s .ư ồ ơ  

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TOÀẨ Ủ Ọ

   H  Th  Kim H ngồ ị ươ
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